
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THÀNH ĐÔNG 

 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành Đông, ngày      tháng     năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành 

chính nhà nước lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

 

Thực hiện Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hải Phòng về việc công khai danh mục thủ tục hành chính nội 

bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

UBND phường Thành Đông Thông báo niêm yết, công khai danh mục thủ 

tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực đất đai thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

1.  Danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường (chi tiết, tại phụ lục đính kèm). 

2. Giao Trung tâm phục vụ hành chính công phường niêm yết công khai 

danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh 

vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

theo quy định tại Trung tâm phục vụ hành chính công. 

3. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội chỉ đạo đăng tải kịp thời Quyết định số 

3309/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và 

Thông báo niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ 

quan hành chính nhà nước lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường trên Cổng thông tin điện tử phường Thành Đông 

tại địa chỉ: https://thanhdong.haiphong.gov.vn. 

UBND phường Thành Đông - thành phố Hải Phòng Thông báo để các tổ 

chức, cá nhân được biết để thuận tiện trong giao dịch./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- TT Đảng ủy, TT HĐND phường; 

- Chủ tịch UBND phường (để báo cáo); 

- Các PCT UBND phường; 

- Phòng Văn hóa - xã hội; VPHĐND-UBND; 

- Phòng KTHT &ĐT; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Kim Quang 

https://thanhdong.haiphong.gov.vn/


Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 19/8/2026 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 
 

Stt Tên thủ tục hành chính nội bộ 
Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

I TTHC NỘI BỘ CẤP TỈNH 
   

1 Trình tự thu hồi đất đối với tổ 

chức trong nước, tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, 

người gốc Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

có chức năng ngoại giao, tổ chức 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

thuộc trường hợp do vi phạm 

pháp luật về đất đai theo quy định 

tại Điều 81 Luật Đất đai 

Đất đai - Luật Đất đai ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15. 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

thành phố 

  - Nghị định số 102/2024/NĐ-

CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ 

  - Quyết định số 52/2026/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

  - Quyết định số 2628/QĐ-

UBND ngày 09/7/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

2 Thu hồi đất đối với tổ chức trong 

nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức 

tôn giáo trực thuộc, người gốc 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài do chấm dứt 

việc sử dụng đất theo pháp luật, 

tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ 

đe dọa tính mạng con người, 

không còn khả năng tiếp tục sử 

dụng theo khoản 1, 2 và 3 Điều 

82 Luật Đất đai. 

Đất đai - Luật Đất đai ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15. 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

thành phố 

  - Nghị định số 102/2024/NĐ-

CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ 

  - Quyết định số 52/2026/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

  - Quyết định số 2628/QĐ-

UBND ngày 09/7/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

II TTHC NỘI BỘ CẤP XÃ 

1 Thu hồi đất đối với hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân cư thuộc 

trường hợp vi phạm pháp luật về 

Đất đai - Luật Đất đai ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Luật số 

43/2024/QH15,   Luật   số 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã 



2 
 

Stt Tên thủ tục hành chính nội bộ 
Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

 đất đai theo quy định tại Điều 81 

Luật Đất đai. 

 47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15. 

 

 - Nghị định số 102/2024/NĐ-

CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ 

 - Quyết định số 52/2026/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

2 Thu hồi đất đối với hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân cư do 

chấm dứt việc sử dụng đất theo 

pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có 

nguy cơ đe dọa tính mạng con 

người, không còn khả năng tiếp 

tục sử dụng theo khoản 1, 2 và 3 

Điều 82 Luật Đất đai. 

Đất đai - Luật Đất đai ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15. 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã 

  - Nghị định số 102/2024/NĐ-

CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ 

  - Quyết định số 52/2026/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

3 
Thu hồi đất đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

48 Luật Đất đai 

Đất đai - Luật Đất đai ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15. 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã 

   - Nghị định số 102/2024/NĐ-

CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ 

 

   - Quyết định số 52/2026/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

4 Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ Đất đai - Luật Đất đai ngày - Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

- Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã. 

 trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục  18/01/2024 được sửa đổi, bổ 
 đích quốc phòng, an ninh; phát  sung một số điều tại Luật số 
 triển kinh tế - xã hội vì lợi ích  43/2024/QH15, Luật số 
 quốc gia, công cộng  47/2024/QH15  và  Luật  số 

   58/2024/QH15. 

   - Nghị quyết số 
   254/2025/QH15 ngày 
   11/12/2025 của Quốc hội. 
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Stt Tên thủ tục hành chính nội bộ 
Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

   
- Nghị định số 49/2026/NĐ-

CP ngày 31/01/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc 

hội. 

- Nghị định 

số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ. 

- Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15/7/2024 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-

CP ngày 31/01/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc 

hội. 

- Quyết định số 12/2024/QĐ-

TTg ngày 31 tháng 7 năm 

2024 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Quyết định số 52/2026/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng. 

 

5 Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với 

phần diện tích còn lại không thỏa 

thuận được của dự án sử dụng đất 

thông qua thỏa thuận về nhận 

quyền sử dụng đất quy định tại 

điểm b khoản 2 và điểm d khoản 

13 Điều 3 của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 

 
- Luật Đất đai ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15. 

- Nghị quyết số 

254/2025/QH15 ngày 

11/12/2025 của Quốc hội. 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-

CP ngày 31/01/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của 

- Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

- Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-102-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Dat-dai-603982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-88-2024-ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-600715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-88-2024-ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-600715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-88-2024-ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-600715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-12-2024-QD-TTg-co-che-chinh-sach-giai-quyet-viec-lam-dao-tao-nghe-cho-nguoi-co-dat-thu-hoi-619580.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-12-2024-QD-TTg-co-che-chinh-sach-giai-quyet-viec-lam-dao-tao-nghe-cho-nguoi-co-dat-thu-hoi-619580.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-12-2024-QD-TTg-co-che-chinh-sach-giai-quyet-viec-lam-dao-tao-nghe-cho-nguoi-co-dat-thu-hoi-619580.aspx


4 
 

Stt Tên thủ tục hành chính nội bộ 
Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

   Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc 

hội. 

- Nghị định 

số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ. 

- Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15/7/2024 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-

CP ngày 31/01/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc 

hội. 

- Quyết định số 12/2024/QĐ-

TTg ngày 31 tháng 7 năm 

2024 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Quyết định số 52/2026/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng. 

 

6 Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư quy 

định tại các điểm a và điểm b 

khoản 3 Điều 3 của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 

 
- Luật Đất đai ngày 

18/01/2024 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều tại Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 

47/2024/QH15 và Luật số 

58/2024/QH15. 

- Nghị quyết số 

254/2025/QH15 ngày 

11/12/2025 của Quốc hội. 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-

CP ngày 31/01/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc 

hội. 

- Nghị định 

- Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

- Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

cấp xã. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-102-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Dat-dai-603982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-88-2024-ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-600715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-88-2024-ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-600715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-88-2024-ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-600715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-12-2024-QD-TTg-co-che-chinh-sach-giai-quyet-viec-lam-dao-tao-nghe-cho-nguoi-co-dat-thu-hoi-619580.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-12-2024-QD-TTg-co-che-chinh-sach-giai-quyet-viec-lam-dao-tao-nghe-cho-nguoi-co-dat-thu-hoi-619580.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Quyet-dinh-12-2024-QD-TTg-co-che-chinh-sach-giai-quyet-viec-lam-dao-tao-nghe-cho-nguoi-co-dat-thu-hoi-619580.aspx


5 
 

Stt Tên thủ tục hành chính nội bộ 
Lĩnh 

vực 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

   số 102/2024/NĐ-CP ngày 

30/7/2024 của Chính phủ. 

- Nghị định số 88/2024/NĐ-

CP ngày 15/7/2024 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 49/2026/NĐ-

CP ngày 31/01/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của 

Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc 

hội. 

- Quyết định số 12/2024/QĐ-

TTg ngày 31 tháng 7 năm 

2024 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Quyết định số 52/2026/QĐ-

UBND ngày 30/6/2026 của 

Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-102-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Dat-dai-603982.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-88-2024-ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-600715.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-88-2024-ND-CP-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-Nha-nuoc-thu-hoi-dat-600715.aspx
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